
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐẮK GLONG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BỔ SUNG ĐỂ THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE
(Ban hành kèm theo báo cáo số    /BC-TTYT ngày   tháng   năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong về việc thay 

đổi nhân sự thực hiện khám sức khỏe)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong.
2. Địa chỉ: Bon Ka Nur - xã Quảng Khê - tỉnh Lâm Đồng.
3. Danh sách người thực hiện:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 2 3 4 6  

1

Vũ Thị 
Lanh

003418/ĐNO-
CCHN Thực hiện phạm vi hoạt chuyên 

môn của theo quy định tại Điều 5 
Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y.

Điều dưỡng Thực hiện phạm vi hoạt 
chuyên môn theo quy định tại Điều 5 
Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. KHÁM 
THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM, ĐO THỊ 
LỰC  

2

Hà Xuân 
Chí

001832/ĐNO-
CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Y sĩ , Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 
KHÁM THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM,  



2

ĐO THỊ LỰC

3

Nguyễn Thị 
Thìn

003412/ĐNO-
CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 
8 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
y.

Điều dưỡng, Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy định tại 
điều 8 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệ điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. KHÁM 
THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM, ĐO THỊ 
LỰC  

4

Đinh Thị 
Hải Yến

001645/ĐNO-
CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015.

Hộ sinh, Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 
Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015. KHÁM 
THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM  

5

Dương Thị 
Thu Sương

003522/ĐNO-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Y sĩ, Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 
KHÁM THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM, 
ĐO THỊ LỰC  

6

Đỗ Thị 
Vượng

003570/ĐNO-
CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 
5 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
y.

Điều dưỡng, Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy định tại 
điều 5 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệ điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. KHÁM 
THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM, ĐO THỊ 
LỰC  



3

7

Đoàn văn 
Đông

002596/ĐNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa. KHÁM BỆNH THEO PHỤ 
LỤC V THÔNG TƯ 32/2023/TT-

BYT  

8

Phạm Văn 
Duy

001667/ĐNO-
CCHN Quy định tại Điều 10, Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/05/2015 của Liên Bộ Y tế - 
Nội vụ.

Y sĩ, Quy định tại Điều 10, Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/05/2015 của Liên Bộ Y tế - 
Nội vụ. KHÁM THỂ LỰC, ĐO 
ĐIỆN TIM, ĐO THỊ LỰC  

9

Lê Thị Thu 001647/ĐNO-
CCHN Quy định tại Điều 10, Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/05/2015 của Liên Bộ Y tế - 
Nội vụ.

Y sĩ, Quy định tại Điều 10, Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Liên Bộ Y tế - 
Nội vụ. KHÁM THỂ LỰC, ĐO 

ĐIỆN TIM, ĐO THỊ LỰC  

10

Nguyễn 
Mạnh Dũng

002649/ĐNO-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
chữa bệnh thông thường theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Y sĩ, Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 
KHÁM THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM, 

ĐO THỊ LỰC  

11

Phạm Anh 
Trà

001653/ĐNO-
CCHN Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội 
vụ

Điều dưỡng, Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ. 
KHÁM THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM, 

ĐO THỊ LỰC  

12

Lèng Ngọc 
Triệu

001666/ĐNO-
CCHN Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội 
vụ

Điều dưỡng, Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ. 
KHÁM THỂ LỰC, ĐO ĐIỆN TIM, 

ĐO THỊ LỰC
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